
 Tổng 

 ĐTPT 

(vốn trong 

nước) 

 ĐTPT 

(vốn nước 

ngoài) 

 Tổng 

 ĐTPT 

(vốn trong 

nước) 

 Tổng 

 ĐTPT 

(vốn nước 

ngoài) 

 TỔNG CỘNG   1.208.188    183.188   1.025.000    183.188     183.188   1.025.000   1.025.000 

  A   Bộ, cơ quan trung ương     183.188    183.188    183.188     183.188 

    1  Bộ Giáo dục và Đào tạo        92.765      92.765      92.765       92.765 

    2 
 Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch  
      20.108      20.108      20.108       20.108 

    3  Uỷ ban Dân tộc        67.027      67.027      67.027       67.027 

    4 
 Liên minh Hợp tác xã

 Việt Nam  
        3.288        3.288        3.288         3.288 

  B   Địa phương   1.025.000   1.025.000   1.025.000   1.025.000 

    1   Tuyên Quang        82.682       82.682       82.682       82.682 

    2   Phú Thọ        91.051       91.051       91.051       91.051 

    3   Bắc Giang        35.466       35.466       35.466       35.466 

    4   Lai Châu        30.592       30.592       30.592       30.592 

    5   Điện Biên        79.934       79.934       79.934       79.934 

    6   Nghệ An      121.030     121.030     121.030     121.030 

    7   Hà Tĩnh        82.557       82.557       82.557       82.557 

    8   Quảng Nam        75.562       75.562       75.562       75.562 

    9   Phú Yên        42.586       42.586       42.586       42.586 

  10   Bình Thuận        53.453       53.453       53.453       53.453 

  11   Đăk Nông        67.068       67.068       67.068       67.068 

  12   Gia Lai        45.334       45.334       45.334       45.334 

  13   Kon Tum        31.594       31.594       31.594       31.594 

  14   Bình Phước        55.826       55.826       55.826       55.826 

  15   Sóc Trăng        82.932       82.932       82.932       82.932 

  16   Cà Mau        47.333       47.333       47.333       47.333 

 TỔNG CỘNG 02 CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

 1. CHƯƠNG TRÌNH 

MTQG PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI 

VÙNG ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ 

VÀ MIỀN NÚI 

 2. CHƯƠNG TRÌNH 

MTQG XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI 
 CÁC ĐƠN VỊ  STT 

Phụ lục IV

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CÒN LẠI NĂM 2023 CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU QUỐC GIA

      (Kèm theo Nghị quyết số  93/2023/QH15 ngày  22  tháng 6 năm 2023 của Quốc hội)

Đơn vị tính: triệu đồng


